! Cách đặt câu hỏi và câu trả lời thiếu sự chính xác; hành văn chưa đạt

1. Nước nào đứng đầu thế giới về tiêu thụ probiotic  – (theo Schienbach, 1998) :

a. Mỹ

b. Anh

c. Trung Quốc

d. Nhật Bản
e. Tất cả đều sai.

2.  Những công việc của chọn dòng  vi khuẩn probiotic:
a. Điều tra, khảo sát hệ vi sinh đường ruột, chọn giống vi khuẩn probiotic. 

b. Thí nghiệm khả năng sống sót trong quá trình chế biến và trong ruột người.

c. Giữ giống, nhân giống đưa sản xuất thử

      d. Thử nghiệm trên người những ảnh hưởng của probiotic. 

      e.  tất cả đều đúng.
     3.  Điều tra khảo sát probiotic nhằm:

a. Tìm hiểu khả năng sống sót trong quá trình chế biến thực phẩm, dự trử, và tiêu thụ.

b. Tìm hiểu khả năng đề kháng với:  acid mật,  muối mật, và một số kháng sinh. 

c. Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng:  Độ ẩm tương đối, hàm lượng oxygen, các chất  ổn định, và nhiệt độ.

d. a và c đúng.

e. b và c đúng.

f. a, b và c đúng.
     4.  Cơ chế hoạt động của Probiotics ?
a. Sản xuất ra những hợp chất acid hữu cơ.

b. Cạnh tranh với vi khuẩn gây bệnh ở các vị trí gắn kết trên tế bào niêm mạc ruột.

c. Cạnh tranh trên các cơ chất dinh dưỡng.

d. Kích thích hệ thống kháng thể, miễn dịch.

e. Tất cả đều đúng.

5.   Vi khuẩn probiotic phát triển phụ thuộc vào:
a. Khả năng chịu đựng acid mật (bile acid) và muối mật (bile salt) trong dạ dày và ruột vật chủ.

b. Sự cạnh tranh của hệ vsv trong ruột vật chủ.

c. Giống vi khuẩn 

d. a và c đúng.

e. a, b và c đúng.

6. Bản chất của các giống probiotic:
a. Sự xâm chiếm vào trong đường ruột.

b. Sản xuất những chất chống lại vi khuẩn có hại.

c. An toàn trong thực phẩm và sử dụng để điều trị lâm sàng.

d. Có nguồn gốc từ con người.

e. Tất cả đều đúng.

7. Điều kiện quan trọng nhất cho sự hoạt động probiotic là gì?
a. Sự ổn định của giống vi khuẩn.

b. Nhiệt độ cơ thể vật chủ.

c. Sự bám dính của probiotic vào tế bào ruột của con người.

d. Sự xâm chiếm vào đường ruột của probiotic.

e. a, b và c đúng.

f. c và d đúng.

8. yêu cầu đối với những nghiên cứu lâm sàng cho vi khuẩn probiotic là:
a. lấy ngẫu nhiên.

b. Xác định và mô tả rõ những dòng vi khuẩn.

c. Loại trừ những sai lầm từ người làm thí nghiệm.
d. Xác định rõ những chuần bị cho nghiên cứu.

e. Kết quả được xác nhân bởi các nhóm nghiên cứu khác nhau.

f. Tất cả đều đúng.

9. Người tiêu dùng thực phẩm chức năng cần:
a. có thông tin về thực phẩm đó.

b. Đánh giá thực phẩm môt cách chính xác.

c. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng.

d. Nên có lời khuyên của bác sỹ.

e. Tất cả đều đúng.

10. chon từ thích hợp. 
………….là hợp chất không được tiêu hóa ở đoạn trên ống tiêu hóa.

a. probiotic.

b. Prebiotic.

c. A và b đúng.

d. A và b sai.

11. Mục đích của thí nghiệm lâm sàng là để

a) khảo sát sự sống sót của vi khuẩn khi đi qua dạ dày ruột

b)   khả năng sống, hoạt động trong tá tràng

c)   cả a và b đều đúng

d) cả a và b đều sai.

12. Probiotic trong thực phẩm chỉ hiệu quả khi:

a. Sống sót và giữ lại những chức năng  trong suốt thời gian tồn trữ và bảo quản chúng.

b. Chỉ cần sống sót trong thực phẩm.

c. Mang những đặc tính nhất định nhất định mang lại lợi ích cho con người.

d. Probiotic tồn tại trong thời gian bảo quản.

13.Trong thời gian bảo quản thực phẩm probiotic đã tạo ra:

a)   acid 
b)   CO2 

c)   Tạo chất  khí 

d) Tạo mùi thơm

14. chọn câu đúng:
a) Tất cả thực phẩm chứa probiotic nên giữ chúng ớ mức độ thích hợp trong suốt thời gian bảo quản.

b) Không chú trọng vào các điều liện ngoại cảnh trong quá trình bảo quản.

15.Để nhận biết khả năng sống sót của probiotic thì:

a) Quan sát trong thời gian 12 tháng.

b)  Quan sát trong thời gian 6 tháng 
c)  Quan sát trong thời gian 10 tháng
d)  Câu a sai.
16. Số lượng cho phép của probiotic trong thực phẩm là:

a) 108  cfu/g

b) 106  cfu/g

c) 107  cfu/g

d) Câu a sai


17.Chọn câu đúng: 

a) Probiotic có lợi trong thực phẩm và sức khỏe con người.

b) Không có lợi trong thực phẩm cũng như sức khỏe.


18. Chọn câu đúng:

a)   Nhiệt độ ảnh hưởng đến hoạt động probiotic

b)  Nhiệt độ không ảnh hưởng đến hoạt động probiotic


19)  Chọn câu đúng

a)  pH có ảnh hưởng đến hoạt động probiotic

b) pH không ảnh hưởng hoạt động probiotic


20. Chọn câu đúng.

a) Probiotic có tác dụng tốt trong việc tạo mùi vị, cấu trúc… của thực phẩm.

b) Probiotic không có lợi khi cho vào trong thực phẩm

chú ý câu in nghiên tô đậm là đúng.
21. Probiotic là thực phẩm bổ sung vi khuẩn sống có lợi cho sức khỏe của con người bằng cách duy trì hoặc cải thiện sự cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột

a. Đúng


b. Sai

22. Thực phẩm chức năng chứa Probiotic và prebiotics

a. Tăng cường hỗ trợ sức khỏe hệ vi khuẩn đường ruột

b. Ngăn ngừa bảo vệ chống lại rối loạn dạ dày ruột

c. Tăng cường sự đề kháng tự nhiên của đường ruột

d. Tất cả đều đúng
23. Probiotic có một vài ảnh hưởng không tốt lên sức khỏe con người

a. Đúng


b. Sai
24. Luận án khả quan probdemo gồm mấy khía cạnh

a. 2

b. 4 

c. 5

d. không có câu nào đúng

25. Việc chọn lựa vsv Probiotic dựa vào:

a. Tính an toàn

b. Sự sống sót

c. Ngăn ngừa mầm bệnh

d. Tất cả đúng
26. Các giống probiotic sản xuất IL-10 và IL-1a

a. Đúng

b. Sai
27. Để đo sớm các phản ứng Cytokines dùng phương pháp nào là tốt nhất

a. Phương pháp ELISA

          c. TNO

b. Phương pháp kiểm tra mARN
d. GI

28. Thực phẩm chứa probiotic nên:

a. Dòng probiotic phải được sản xuất trong điều kiện Công nghiệp sau đó sống sót và giữ lại chức năng trong thời gian tồn trữ và bảo quản.

b. Giống probiotic phải được sản xuất trong điều kiện Công Nghiệp sau đó sống sót và không cần giữ lại Chức Năng trong quá trình bảo quản phân phối đến người tiêu dùng

c. A và b đều đúng

d. a và b đều sai

29. Điều kiện nhận biết khả năng sống sót của giống probiotic được quan sát trong thời gian

a. 9 tháng
b. 10 tháng

c. 11 tháng

d. trên 12 tháng

30.Chỉ  Những người sử dụng probiotic mới mang lại hiệu quả miễn dịch và ổn định hàng rào cơ ruột

a. Đúng 
b. Sai

31. Giống probiotic khác nhau thì hoạt động lại giống nhau trong việc ngăn ngừa sự xâm chiếm vào ruột 

a. Đúng

b. Sai
32. Các tác động của probiotic lên ruột:

a. Ngăn bệnh tiêu chảy của hệ vi sinh vật ruột

b. Giảm triệu chứng khó chịu lactose cải thiện chứng táo bón

c. Tăng miễn dịch, tiêu diệt virus gây tiêu chảy

d. Tất cả đều đúng
33. Vai trò của thực phẩm chức năng probiotic:

a. Cải thiện một số CN  riêng biệt của thực phẩm chức năng

b. Giúp tránh bệnh tật

c. Cả hai đều đúng



d. Cả hai đều sai

34. Dự án Probdemo chứng tỏ những vi khuẩn probiotic có thể sống sót trong dạ dày ruột:

a. Đúng 

b. Sai

35. Khuyến cáo về an toàn thực phẩm probiotic

a. Nó phải được sự chấp thuận hợp pháp phù hợp

b. An toàn như các thực phẩm khác

c. Một lịch sử chính minh rõ về an toàn cho người tiêu dùng

d.Tất cả đều đúng
36. Tiêu chuẩn sự lựa chọn đầu tiên trong kế hoạch Probdemo đó là ổn định những mẫu trong ống nghiệm kích thích những điều kiện trong ống dạ dày, ruột ưu thế hơn, nơi mà vi khuẩn probiotic hoạt động bộc lộ môi trường Bazơ và giàu protease trong dạ dày trước khi gặp acid mật trong ruột non.

a. Đúng


b. Sai
37.Chọn từ thích hợp:
Probiotic là thực phẩm bổ sung…….có lợi cho sức khỏe của con người bằng cách duy trì hoặc cải thiện sự cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột.

a.vsv

b.vi khuẩn

c.vi khuẩn sống
d.virus
e.tất cả đều sai
38: Việc chọn lựa giống vi sinh vật probiotic dựa trên:

a. Sự an toàn

b. Đặc tính của vi sinh vật

c. Khía cạnh công nghệ

d. Cả 3 ý trên đều đúng

39: Điều kiện tiên quyết quan trọng cho hiệu quả hoạt động của giống probiotic

a. Sự bám dính vào tế bào ruột và khả năng xâm chiếm hệ thống đường ruột

b. Sự sản sinh ra các chất chống lại vi khuẩn gây bệnh

c. Sự cạnh tranh, loại trừ các vi khuẩn khác

d. Cả 3 ý trên đèu sai

40: Các giống probiotic khác nhau có khả năng bám dính và xâm chiếm vào ruột khác nhau

a. Đúng

b. Sai

41: Trong phòng thí nghiệm, để khảo sát giống probiotic có tác động lên hệ miễn dịch hay không qua cytokine thì phương pháp nào nhạy hơn:

a. Phương pháp ELISA

b. Phương pháp đo các đáp ứng cytokine bằng cách kiểm tra mRNA

c. Cả 2 ý trên đều đúng

d. Cả 2 ý trên đều sai

42: Probiotics là:

a. Yếu tố thúc đẩy sự phá triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột

b. Chế phẩm sinh học có bổ sung vi sinh vật có lợi, cải thiện sức khỏe đường ruột vật chủ

c. Là hỗn hợp của prebiotics và synbiotics

d. Cả 3 ý trên đều đúng

43: Vi khuẩn Bifidobacteria có tác dụng:

a. Đề phòng các dị ứng do IgE trung gian

b. Tăng cường miễn dịch và khả năng tạo phân bào cao

c. Cả 2 ý trên đều đúng

d. Cả 2 ý trên đều sai

44: Các yếu tố chức năng giúp cải thiện đường tiêu hóa:

a. Probiotics, prebiotics, polyphenols

b. Probiotics, synbiotics, sitosterol ester

c. Probiotics, prebiotics, synbiotics

d. Probiotics, diaglycerol, sitosterol 

45: Không sử dụng thực phẩm probiotic trong trường hợp:

a. Người bị bệnh viêm đường ruột

b. Người bị bệnh rối loạn dạ dày, ruột

c. Người bị bệnh viêm tụy cấp

d. Trẻ nhũ nhi bị dị ứng thực phẩm

46.  Giống vi khuân probiotic có khả năng:

 a.    Ổn định dịch tụy.

 b.    Ổn định acid mật.

 c.    a và b đúng.

 d.    a và b sai.

47.   Yêu cầu đối với những người tình nguyện trong thử nghiệm lâm sàng probiotic là:

 a.    Đang tham gia vào các thử nghiệm khác.

 b.    Bệnh viêm mãn tính.

 c.    Đang điều trị thuốc ,đang trong chế độ dinh dưỡng đặc biệt.

 d.    Phụ nữ mang thai.

 e.    Nên chọn một cách ngẫu nhiên từ một nhóm người cụ thể nhắm tới cho thí nghiệm.

 f.    Tất cả đều đúng.

48.   Muốn biết các dòng probiotic có ảnh hưởng đến sức khỏe con người  hay không ta cần :

 a.    Tiến hành thử nghiệm 

 b.    Kiểm tra các triệu chứng lâm sàng.

 c.    Tiến hành đo các chỉ số sức khỏe của từng cá nhân trong suốt thời gian thử nghiệm.

 d.    a và b đúng.

 e.    a,b, và c đúng.
 f.     b và c đúng.

49.  Thành công của thực phẩm chức năng phụ thuộc vào:

 a.    Những tuyên bố về sức khỏe dựa trên những tuyên bố về khoa học.

 b.   Những thông tin hiểu biết đến người tiêu dùng.

 c.   Nhu cầu của người tiêu dung.

 d.   Tất cả đều sai.

 e.   Tất cả đều đúng.

50.  Vi khuẩn probiotic có thể sống sót ở:

 a.   Ruột non.

 b.   dạ dày.

 c.   ruột già.

 d.   a và b đúng.

e.  tất cả đều đúng. 
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